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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THAO NĂM 2016
1. Môn Bóng bàn:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN NAM
	ĐÔI NAM
	ĐƠN NỮ
	ĐÔI NỮ

	1
	Nguyễn Thành Long
	X
	
	
	

	2
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	X
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


2. Trò chơi vận động (Đổ nước vào chai):
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NAM
	NỮ
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thị Hương
	
	X
	

	2
	Dương Thị Hồng
	
	X
	

	3
	Võ Thị Lệ Trân
	
	X
	

	4
	Đỗ Thị Phương Khanh
	
	X
	

	5
	Dương Minh Chung
	X
	
	

	6
	Nguyễn Tiến Nhân
	X
	
	

	7
	Chung Trần Thế Vinh
	X
	
	


3. Trò chơi vận động (Đập niêu):

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NAM
	NỮ
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thị Hương
	
	X
	

	2
	Dương Thị Hồng
	
	X
	

	3
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	X
	
	

	4
	Nguyễn Tiến Dũng
	X
	
	

	5
	Vũ Đức Pháp
	X
	
	

	6
	Nguyễn Tiến Nhân
	X
	
	

	7
	Đỗ Thị Phương Khanh
	
	X
	


4. Trò chơi vận động (Nhảy dây tập thể):

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	GHI CHÚ

	1
	Trương Thị Phương Hồng
	

	2
	Võ Thị Lệ Trân
	

	3
	Đỗ Thị Phương Khanh
	

	4
	Nguyễn Tiến Dũng
	

	5
	Dương Minh Chung
	

	6
	Vũ Quang Khải
	

	7
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	

	8
	Lê Hoàng Anh Quân
	


5. Bóng chuyền:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	GHI CHÚ

	1
	Dương Minh Chung
	

	2
	Trần Đình Khải
	

	3
	Bùi Anh Tuấn
	

	4
	Nguyễn Thành Long
	

	5
	Trần Minh Thông
	

	6
	Chung Trần Thế Vinh
	

	7
	Nguyễn Duy Hải
	

	8
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	

	9
	Võ Minh Quang
	

	10
	Giáp Đức Nhận
	
	

	11
	Lê Hoàng Anh Quân
	
	

	12
	Nguyễn Tiến Dũng
	
	


                               TM. TỔ CĐ/CĐBP
(Ký và ghi rõ họ tên)
Dương Minh Chung

